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MÔN THI : HRM 301 (W-Y) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 19/12/2025   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28205105896 Nguyễn Thị Hoài An HRM 301 W K28HP-QLC

2 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh HRM 301 W K28HP-QLC

3 28201152589 Đỗ Thị Ngọc Ánh HRM 301 W K28HP-QLC

4 28218202539 Phạm Quốc Bảo HRM 301 W K28HP-QLC

5 28214524039 Phạm Văn Quang Chương HRM 301 W K28HP-QLC

6 28204501539 Nguyễn Thị Ngọc Diễm HRM 301 W K28HP-QLC

7 28204536311 Nguyễn Lê Mỹ Dung HRM 301 W K28HP-QLC

8 28214501580 Nguyễn Tư Duy HRM 301 W K28HP-QLC

9 28204529134 Nguyễn Thị Mỹ Duyên HRM 301 W K28HP-QLC

10 28209403223 Phạm Thị Mỹ Duyên HRM 301 W K28HP-QLC

11 28202726910 Nguyễn Thị Trà Giang HRM 301 W K28HP-QLC

12 28204503222 Lê Thị Mỹ Giang HRM 301 W K28HP-QLC

13 28204635882 Nguyễn Thị Như Hà HRM 301 W K28HP-QLC

14 28205202792 Ngô Lê Nhật Hạ HRM 301 W K28HP-QLC

15 28214550170 Trần Văn Ngọc Hải HRM 301 W K28HP-QLC

16 28214502474 Lâm Quốc Huy HRM 301 W K28HP-QLC

17 28204533472 Nguyễn Thị Thu Huyền HRM 301 W K28HP-QLC

18 27214720590 Đặng Nam Khánh HRM 301 W K28HP-QLC

19 28214105866 Đặng Lương Hữu Kiên HRM 301 W K28HP-QLC

20 28214552364 Lý Võ Lâm HRM 301 W K28HP-QLC
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2/5

MÔN THI : HRM 301 (W-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 19/12/2025   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28206103498 Tô Thanh Lan HRM 301 W K28HP-QLC

2 28204506951 Võ Thị Thùy Liên HRM 301 W K28HP-QLC

3 28214502049 Nguyễn Tấn Lộc HRM 301 W K28HP-QLC

4 28204550638 Đinh Mai Lương HRM 301 W K28HP-QLC

5 28204504325 Trịnh Thanh Ly HRM 301 W K28HP-QLC

6 28206102405 Nguyễn Thị Trúc Ly HRM 301 W K28HP-QLC

7 28204553310 Ngô Thị Ngọc Mai HRM 301 W K28HP-QLC

8 28214541202 Phạm Minh Mỹ HRM 301 W K28HP-QLC

9 28204641786 Thái Phạm Thu Ngân HRM 301 W K28HP-QLC

10 28214535660 Hoàng Thái Ngọc HRM 301 W K28HP-QLC

11 28214536301 Bùi Thanh Nhân HRM 301 W K28HP-QLC

12 28204439115 Nguyễn Thị Ánh Nhật HRM 301 W K28HP-QLC

13 28204444682 Lê Thanh Uyển Nhi HRM 301 W K28HP-QLC

14 28204503365 Ngô Thị Quỳnh Như HRM 301 W K28HP-QLC

15 28204505459 Nguyễn Bảo Như HRM 301 W K28HP-QLC

16 28204604484 Trần Lê Hồng Oanh HRM 301 W K28HP-QLC

17 28214534775 Trần Đinh Tấn Phát HRM 301 W K28HP-QLC

18 28204549871 Phạm Thị Hữu Phúc HRM 301 W K28HP-QLC

19 28214331860 Đinh Văn Tấn Phúc HRM 301 W K28HP-QLC

20 28214550888 Mai Diễm Phúc HRM 301 W K28HP-QLC
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3/5

MÔN THI : HRM 301 (W-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 19/12/2025   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28218003151 Lê Hoàng Phúc HRM 301 W K28HP-QLC NỢ HP

2 28214649543 Hoàng Văn Bảo Quốc HRM 301 W K28HP-QLC

3 28204535042 Lê Như Quỳnh HRM 301 W K28HP-QLC

4 28204552465 Nguyễn Phạm Khánh Quỳnh HRM 301 W K28HP-QLC

5 28204553548 Đỗ Thị Thanh Tâm HRM 301 W K28HP-QLC

6 28218003714 Hoàng Minh Tâm HRM 301 W K28HP-QLC

7 28219336319 Nguyễn Đức Tâm HRM 301 W K28HP-QLC

8 28204500645 Nguyễn Thị Cẩm Thạch HRM 301 W K28HP-QLC

9 28210248629 Phạm Quốc Thắng HRM 301 W K28HP-QLC

10 28211101046 Huỳnh Văn Thiên HRM 301 W K28HP-QLC

11 28214504475 Võ Tấn Thiện HRM 301 W K28HP-QLC

12 28204502635 Trần Thị Anh Thư HRM 301 W K28HP-QLC

13 28204502232 Nguyễn Thị Thúy HRM 301 W K28HP-QLC

14 28204528135 Hoàng Ngọc Thủy Tiên HRM 301 W K28HP-QLC

15 28212331273 Trương Văn Tín HRM 301 W K28HP-QLC

16 28204302050 Bùi Thị Diễm Trang HRM 301 W K28HP-QLC

17 28212702986 Trần Thành Trung HRM 301 W K28HP-QLC

18 28206904291 Nguyễn Thị Hồng Tuyết HRM 301 W K28HP-QLC

19 28213243852 Nguyễn Hoàng Việt HRM 301 W K28HP-QLC

20 28210222806 Nguyễn Thành Vinh HRM 301 W K28HP-QLC
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4/5

MÔN THI : HRM 301 (W-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 19/12/2025   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28214504326 Nguyễn Duy Vũ HRM 301 W K28HP-QLC

2 28204527255 Phạm Thị Ngọc Vy HRM 301 W K28HP-QLC

3 28204550079 Ngô Thị Ngọc Ánh HRM 301 Y K28HP-QLC

4 28204554322 Nguyễn Thị Lam Ca HRM 301 Y K28HP-QLC

5 28214506865 Khuất Quang Cường HRM 301 Y K28HP-QLC

6 28214544046 Nguyễn Trọng Đạt HRM 301 Y K28HP-QLC

7 28204542811 Trần Hoàng Thùy Dương HRM 301 Y K28HP-QLC

8 28206200936 Lương Đỗ Kiều Hân HRM 301 Y K28HP-QLC

9 28204501548 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HRM 301 Y K28HP-QLC

10 28214504818 Võ Gia Hảo HRM 301 Y K28HP-QLC

11 28204502212 Nguyễn Thị Hoa HRM 301 Y K28HP-QLC

12 28214554545 Lê Gia Hoàng HRM 301 Y K28HP-QLC

13 28214506745 Vũ Quang Huy HRM 301 Y K28HP-QLC

14 28214503232 Đặng Quốc Khải HRM 301 Y K28HP-QLC

15 28214506279 Văn Quốc Khánh HRM 301 Y K28HP-QLC

16 28214553308 Lưu Vĩ Luân HRM 301 Y K28HP-QLC

17 28208102557 Huỳnh Trúc Ly HRM 301 Y K28HP-QLC

18 28204500202 Võ Thị Yến Mi HRM 301 Y K28HP-QLC

19 28204501613 Trần Thảo My HRM 301 Y K28HP-QLC

20 28204552407 Võ Thị Kiều Na HRM 301 Y K28HP-QLC
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5/5

MÔN THI : HRM 301 (W-Y) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 19/12/2025   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 28204501306 Võ Ngọc Hoàng Ngân HRM 301 Y K28HP-QLC

2 28204554051 Tạ Lê Hồng Ngọc HRM 301 Y K28HP-QLC

3 28214553420 Trần Đoàn Nguyên HRM 301 Y K28HP-QLC

4 28214550663 Trần Phước Nhất HRM 301 Y K28HP-QLC

5 28214506200 Bùi Văn Nhật HRM 301 Y K28HP-QLC

6 28204804855 Lê Thị Yến Nhi HRM 301 Y K28HP-QLC

7 28204504731 Phạm Thị Bích Như HRM 301 Y K28HP-QLC

8 28214503412 Nguyễn Thái Phong HRM 301 Y K28HP-QLC

9 28204506234 Lê Ngọc Diễm Phương HRM 301 Y K28HP-QLC

10 28204525703 Trần Như Quỳnh HRM 301 Y K28HP-QLC

11 28204549784 Trương Thị Thu Thanh HRM 301 Y K28HP-QLC

12 28212304390 Nguyễn Tấn Thịnh HRM 301 Y K28HP-QLC

13 28208024933 Hoàng Mỹ Tiên HRM 301 Y K28HP-QLC

14 28214553658 Bùi Mạnh Tú HRM 301 Y K28HP-QLC

15 28214548654 Lê Bá Tuấn HRM 301 Y K28HP-QLC

16 28204504865 Nguyễn Thảo Vân HRM 301 Y K28HP-QLC

17 28204500384 Lê Thị Vy HRM 301 Y K28HP-QLC

18 28204529245 Trần Thảo Vy HRM 301 Y K28HP-QLC

19 27211339399 Phạm Như Ý HRM 301 Y K28HP-QLC
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